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A- LÝ THUYẾT
Câu 1: Theo em thuế là gì? Nêu tác dụng của thuế đối với xã hội?
Thuế là một phần thu nhập mà công dân, tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung.
- Thuế có tác dụng :
+ Điều chỉnh thị trường, cơ cấu kinh tế.
+ Đảm bảo phát triển kinh tế đúng định hướng.
Câu 2: Pháp luật quy định như thế nào về lao động đối với trẻ em?
- Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc 
- Cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại.
- Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi. 
- Cấm cưỡng bức, ngược đãi người lao động.
Câu 3: Em hãy nêu quy định của pháp luật về quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân?
- Trực tiếp tham gia vào các công việc của Nhà nước; bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước.
- Gián tiếp tham gia thông qua đại biểu của nhân dân ( ví dụ: đại biểu Quốc hội. đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp) để họ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
Câu 4: Thế nào là bảo vệ Tổ quốc? Là học sinh em sẽ làm gì để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc?
Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trách nhiệm của học sinh:
- Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự.
- Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường, địa phương.
- Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.
- Tích cực vận động người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 5: Theo em thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?
- Sống có đạo đức là suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội, biết chăm lo đến mọi người, đến công việc chung, biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và nghĩa vụ , lấy lợi ích của xã hội, của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động để thực hiện mục tiêu đó.
- Tuân thủ theo pháp luật là luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật.
B- THÔNG HIỂU
Câu 6: Em đồng tình hay không đồng tình với những hành vi sau đây? Vì sao?
A/ Kết hôn khi nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên.
Em không đồng tình vì theo quy định pháp luật nam đủ từ 20 tuổi, nữ đủ từ 18 tuổi thì mới được phép kết hôn. 
B/ Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ hướng dẫn con trong việc trọn bạn đời.
 Em đồng tình vì hành vi này thực hiện tốt các quy định về quyền tự do hôn nhân và thể hiện tình cảm trách nhiệm cũa mỗi thành viên trong gia đình.
C/ Một người lái xe uống rượu gây tai nạn giao thông làm một người tử vong được xem là hành vi vi phạm pháp luật.
 Em đồng tình vì đã thực hiện hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực chịu trách nhiệm pháp lý thực hiện.
D/ Một em bé lên 4 tuổi nghịch lửa làm cháy nhà hàng xóm là hành vi vi phạm pháp luật.
 Em không đồng tình vì trường hợp này là không vi phạm pháp luật vì em bé còn quá nhỏ chưa ý thức được việc mình làm và chưa có năng lực trách nhiệm pháp lý.
Câu 7: Hãy nêu những hậu quả xấu do nạn tảo hôn gây ra mà em biết (đối với người tảo hôn, gia đình của họ và đối với công đồng) Mỗi trường hợp nêu ít nhất 2 hậu quả.
- Với người tảo hôn: lấy vợ, lấy chồng sớm sức khỏe không đảm bảo, phải sống xa gia đình, không có người chăm sóc, hạnh phúc dễ tan vỡ.
- Đối với gia đình: Gánh nặng cho gia đình, chưa đủ khả năng lo cho cuộc sống của mình và con cái.
- Đối với cộng đồng: là hiện tượng vi phạm pháp luật về hôn nhân, ảnh hưởng xấu đến công động.
Câu 8: Em hãy kể 4 hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ loại vi phạm và trách nhiệm pháp lý hành vi đó?
- Giết người : vi phạm pháp luật hình sự - trách nhiệm hình sự
- Ăn cắp bản quyền tác giả : vi phạm pháp luật dân sự - trách nhiệm dân sự
- Buôn bán lấn chiếm lề đường: vi phạm pháp luật hành chính – trách nhiệm hành chính
- Gian lận trong thi cử : vi phạm kỷ luật – trách nhiệm kỷ luật.
Câu 9: Theo em, đối với thanh niên hiện nay, vào đại học có phải là con đường duy nhất để tìm việc làm và đóng góp sức mình cho xã hội không? Vì sao?
Theo em, đối với thanh niên hiện nay, vào đại học không phải là con đường duy nhất để tìm việc làm và đóng góp sức mình cho xã hội .Vì ngoài đại học ra học nghề là một sự lựa chọn sáng suốt. Nếu học nghề đúng sở trường của mình, phù hợp xu thế thời đại sẽ có cơ hội phát triển cho bản.
C-VẬN DỤNG TÌNH HUỐNG
Câu 10: Học hết trung học phổ thông, Lan đang ở nhà chờ xin việc thì gặp và yêu Tuấn, cũng đang không có việc làm. Khi hai người xin cha mẹ cho kết hôn thì hai bên gia đình đều khuyên Lan và Tuấn hãy thư thả, bao giờ có việc làm thì hãy xây dựng gia đình, nhưng Lan và Tuấn không đồng ý, cứ thúc ép cha mẹ. Cuối cùng, hai gia đình đành phải chấp thuận cho Lan và Tuấn kết hôn.
Câu hỏi: 
a/ Theo em, ý kiến của gia đình Lan và Tuấn là đúng hay sai? Vì sao?  
b/ Nêu 2 ý liên hệ thực tế bản thân nếu em là Lan hoặc Tuấn em sẽ làm gì trước ý kiến của gia đình? 
Trả lời:
a/ Theo em ý kiến của gia đình Lan và Tuấn là đúng vì tuy cả hai bạn đủ tuổi kết hôn nhưng chưa có việc làm ổn định thì khó có thể đảm bảo cuộc sống đầy đủ kinh tế hạnh phúc sau hôn nhân. 
b/ Nếu em là Lan hoặc Tuấn em sẽ:
- Đồng ý với ý kiến của ba mẹ
- Tìm kiếm việc làm để ổn định kinh tế rồi kết hôn. 
Câu 11: Gia đình bà Linh mở cửa hành kinh doanh vật liệu xây dựng ( có đăng ký kinh doanh) nhưng bà Linh bán thêm cả mặt hành điện tử. Hàng tháng bà Linh vẫn nộp đầy đủ thuế đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng, nhưng không đóng thuế các mặt hàng điện tử. Theo bà Linh, những mặt hàng kinh doanh không có trong giấy phép kinh doanh thì không cần phải nộp thuế.
Câu hỏi: Theo em giải thích của bà Linh là đúng hay sai? Vì sao? Em hãy nêu một số hình thức kinh doanh mà em biết?
Trả lời: Theo em giải thích của bà Linh như thế là sai.Vì bà Linh đã vi phạm pháp luật về quyền tư dọ kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, kinh doanh các mặt hàng không có trong giấy phép kinh doanh và không nộp thuế. Một số hình thức tổ chức kinh doanh mà em biết: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 12: Tú là con trai độc nhất của một gia đình giàu có. Học xong Trung học, không vào được được đại học, Tú ở nhà. Hằng ngày, Tú chỉ chơi điện tử, bida. Bạn bè hỏi: “ cậu cứ định sống thế này mãi à”. Tú trả lời: “ Nhà tớ đâu có cần tiền. tài sản của cha mẹ tớ đủ để tới sống thoải mái cả đời. Tớ đi làm để làm gì?”
Câu hỏi: Em có nhận xét gì về suy nghĩ của Tú? Vì sao? Theo em Tú có cần kiếm một việc làm để lao động như mọi người không? 
Trả lời: Theo em suy nghĩ của Tú là sai. Vì lao động vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của mỗi công dân. Mọi người đều có nghĩa vụ lao động để làm ra của cải nuôi sống bản thân mình, gia đình mình và đóng góp cho sự phát triển của xã hội, ngồi không cuộc sống trở nên vô vị không phát triển được dễ sa vào tệ nạn xã hội. Tú cũng cần kiếm một việc để làm như mọi người bình thường.
Câu 13: Thấy cháu Tuấn còn nhỏ tuổi. Chú của Tuấn buôn bán heroin. Nên nhờ Tuấn canh gác ở ngoài cổng đình cho mình buôn bán. Nếu có động thì la lên, chú hứa sẽ cho Tuấn một chiếc xe đạp mới. Thấy vậy Tuấn nhận lời giúp chú.
Câu hỏi: Em có nhận xét gì về hành vi của chú Tuấn? Vì sao? Nếu em là Tuấn trong trường hợp này em sẽ làm gì? 
Trả lời: Theo em hành vi của chu Tuấn là sai. Vì đây là hành vi vị phạm pháp luật hình sự buôn bán heroin, nặng hơn khi đã dụ dỗ Tuấn tham gia cùng. Nếu em là Tuấn trong trường hợp này em sẽ từ chối và tố giác hành vi của Chú với cơ quan chính quyền để kịp thời ngăn chặn. 
Câu 14: Đăng là học sinh lớp 9, Đăng học giỏi, hiếu thảo và rất chịu khó. Có một lần mẹ đưa tiền cho Đăng nộp học phí nhưng không may Đăng đã làm rơi mất. Đăng rất thương bố mẹ vì dành dụm mãi mới đủ tiền cho mình, nên không dám kể cho bố mẹ nghe mà Đăng kể cho Tuấn, bạn cùng lớp nghe. Tuấn đã khuyên Đăng đi lấy trộm đồ của bác hàng xóm bán lấy tiền. Nhưng Đăng đã không làm theo mà ngược lại còn giảng giải cho Tuấn hiểu đó là hành vi xấu, thiếu đạo đức và vi phạm pháp luật.
Câu hỏi: Em có nhận xét gì về suy nghĩ và hành động của Đăng? Qua đó em thấy Đăng là người như thế nào? Nếu là Đăng em sẽ làm gì?
Trả lời: Theo em hành vi của Đăng là đúng vì Đăng có suy nghĩ đúng nên có hành động đúng, qua đó cho thấy Đăng là người sống có đạo đức và biết tuân theo pháp luật. Nếu là Đăng thì em sẽ mạnh dạn nói cho bố mẹ biết, chắc chắn bố mẹ sẽ hiểu và không trách mắng em 
Câu 15: Trong dịp tổng tết các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của ban dân số, gia đình và trẻ em phường. Bạn Vân – một học sinh lớp 9 rất muốn tham gia ý kiến về các quyền của trẻ em nhưng lại băn khoăn không hiểu mình có được tham gia góp ý kiến hay không?
Câu hỏi: Theo em, Vân có được quyền tham gia góp ý kiến hay không? Vì sao? Vân có thể tham gia ý kiến bằng cách nào? Việc tham gia góp ý của Vân thể hiện quyền gì của công dân?
Trả lời: Theo em, Vân được quyền tham gia góp ý kiến vì đây là quyền tự do ngôn luận của công dân có quyền tham gia phát biểu ý kiến xây dựng tập thể. Vân có thể tham gia ý kiến bằng cách góp ý trực tiếp ngay trong buổi lễ. Việc tham gia góp ý của Vân thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội của công dân.
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